
DANH SÁCH ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

Môn: Khai thác tàu 

STT Ma SV Họ và tên 
 

Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh   KTB57CĐ 7.9 9.0 8.5 A 4   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh   KTB57CĐ 7.1 5.0 6.1 C 2   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh   KTB57CĐ 8.8 6.5 7.7 B 3   

4 56647 Phạm Văn Đông   KTB57CĐ 7.5 6.5 7.0 B 3   

5 70622 Bùi Tiến Dũng   KTB57CĐ 5.8 0 0.0 F 0   

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương   KTB57CĐ 6.5 9 7.8 B 3   

7 69829 Phạm Thị Duyên   KTB57CĐ 8.3 8 8.2 B+ 3.5   

8 70220 Trần Hoàng Hải   KTB57CĐ 7 0 0.0 F 0   

9 67675 Đoàn Thị Hoa   KTB57CĐ 7.4 5.5 6.5 C+ 2.5   

10 70237 Trần Ngọc Hoàn   KTB57CĐ 5.8 8.5 7.2 B 3   

11 67604 Đào Mai Hương   KTB57CĐ 6.8 9 7.9 B 3   

12 67920 Hồ Hồng Huy   KTB57CĐ 6.9 9 8.0 B+ 3.5   

13 69313 Nguyễn An Khang   KTB57CĐ 6.5 6.5 6.5 C+ 2.5   

14 67904 Hà Thị Liễu   KTB57CĐ 8 8 8.0 B+ 3.5   

15 58944 Trần Đức Lợi   KTB57CĐ 7.3 4.5 5.9 C 2   

16 57385 Ngô Thành Long   KTB57CĐ 6.5 5 5.8 C 2   

17 69169 Nguyễn Ngọc Mai   KTB57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

18 67927 Hoàng Hải Ngọc   KTB57CĐ 8.4 8 8.2 B+ 3.5   

19 70240 Trần Thị Hồng Nhung   KTB57CĐ 6.5 5.5 6.0 C 2   

20 64851 Lê Thị Phương   KTB57CĐ 6.3 6.5 6.4 C 2   



21 69858 Phạm Minh Quang   KTB57CĐ 6.5 6.5 6.5 C+ 2.5   

22 69825 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 7.6 8.5 8.1 B+ 3.5   

23 69824 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.3 8.5 8.4 B+ 3.5   

24 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 7.8 7.5 7.7 B 3   

25 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 7.1 9 8.1 B+ 3.5   

26 70244 Trần Thị Hồng Thái   KTB57CĐ 6.5 9 7.8 B 3   

27 68269 Lê Thị Hoa Trâm   KTB57CĐ 7.8 9 8.4 B+ 3.5   

28 67688 Đỗ Thị Kim Trang   KTB57CĐ 8 8 8.0 B+ 3.5   

29 67942 Hoàng Thị Hồng Vân   KTB57CĐ 8 8 8.0 B+ 3.5   

30 59545 Đỗ Quang Anh   KTB58CĐ 6.4 5 5.7 C 2   

31 62258 Quách Tiến Hưng   KTB58CĐ 6.9 4 5.5 C 2   

 

Môn: Luật thương mại 
  

STT Ma SV Họ và tên 
 

Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh   KTB57CĐ 8.3 7.0 7.7 B 3   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh   KTB57CĐ 7.5 5.5 6.5 C+ 2.5   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh   KTB57CĐ 8.5 8 8.3 B+ 3.5   

4 56647 Phạm Văn Đông   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

5 70622 Bùi Tiến Dũng   KTB57CĐ 7 0 0.0 F 0   

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương   KTB57CĐ 6.3 6 6.2 C 2   

7 69305 Nguyễn Văn Duy   KTB57CĐ 6.5 0 0.0 F 0   

8 69829 Phạm Thị Duyên   KTB57CĐ 7.3 6.5 6.9 C+ 2.5   

9 70220 Trần Hoàng Hải   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

10 67675 Đoàn Thị Hoa   KTB57CĐ 6.3 8 7.2 B 3   



11 70237 Trần Ngọc Hoàn   KTB57CĐ 6.9 6 6.5 C+ 2.5   

12 67604 Đào Mai Hương   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

13 67920 Hồ Hồng Huy   KTB57CĐ 8.5 6.5 7.5 B 3   

14 69313 Nguyễn An Khang   KTB57CĐ 7 8 7.5 B 3   

15 67904 Hà Thị Liễu   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

16 58944 Trần Đức Lợi   KTB57CĐ 6.5 6.5 6.5 C+ 2.5   

17 57385 Ngô Thành Long   KTB57CĐ 6.5 6 6.3 C 2   

18 69169 Nguyễn Ngọc Mai   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

19 67927 Hoàng Hải Ngọc   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

20 70240 Trần Thị Hồng Nhung   KTB57CĐ 6.3 5 5.7 C 2   

21 64851 Lê Thị Phương   KTB57CĐ 6.9 5.5 6.2 C 2   

22 69858 Phạm Minh Quang   KTB57CĐ 7 7.5 7.3 B 3   

23 69825 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.3 6.5 7.4 B 3   

24 69824 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

25 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8 8.5 8.3 B+ 3.5   

26 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.3 8 8.2 B+ 3.5   

27 70244 Trần Thị Hồng Thái   KTB57CĐ 6.8 6 6.4 C 2   

28 68269 Lê Thị Hoa Trâm   KTB57CĐ 8.5 7 7.8 B 3   

29 67688 Đỗ Thị Kim Trang   KTB57CĐ 8.5 8 8.3 B+ 3.5   

30 67942 Hoàng Thị Hồng Vân   KTB57CĐ 8.3 8 8.2 B+ 3.5   

31 59062 Bùi Văn Cường   KTB56CĐ1 6.3 5.5 5.9 C 2   

32 59545 Đỗ Quang Anh   KTB58CĐ 6.3 8 7.2 B 3   

33 50572 Nguyễn Minh Phúc   KTB55CĐ 6.8 7 6.9 C+ 2.5   

34 62258 Quách Tiến Hưng   KTB57CĐ 7.3 6.5 6.9 C+ 2.5   

 



Môn: Phân tích HD KT trong VTB 

STT Ma SV Họ và tên 
 

Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh   KTB57CĐ 8.8 8.0 8.4 B+ 3.5   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh   KTB57CĐ 7.8 8.0 7.9 B 3   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh   KTB57CĐ 8.4 7 7.7 B 3   

4 56647 Phạm Văn Đông   KTB57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

5 70622 Bùi Tiến Dũng   KTB57CĐ 7.5 0 0.0 F 0 bt 

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương   KTB57CĐ 7 5.5 6.3 C 2   

7 69829 Phạm Thị Duyên   KTB57CĐ 8.8 8 8.4 B+ 3.5   

8 70220 Trần Hoàng Hải   KTB57CĐ 7.1 7 7.1 B 3   

9 67675 Đoàn Thị Hoa   KTB57CĐ 7.9 8.0 8.0 B+ 3.5   

10 70237 Trần Ngọc Hoàn   KTB57CĐ 7.8 0 0.0 F 0 bt 

11 67604 Đào Mai Hương   KTB57CĐ 7.8 8 7.9 B 3   

12 67920 Hồ Hồng Huy   KTB57CĐ 8.5 8 8.3 B+ 3.5   

13 69313 Nguyễn An Khang   KTB57CĐ 8.3 5.5 6.9 C+ 2.5   

14 67904 Hà Thị Liễu   KTB57CĐ 9 9 9.0 A+ 4   

15 58944 Trần Đức Lợi   KTB57CĐ 7.5 7 7.3 B 3   

16 57385 Ngô Thành Long   KTB57CĐ 7.1 5.5 6.3 C 2   

17 69169 Nguyễn Ngọc Mai   KTB57CĐ 7.9 8 8.0 B+ 3.5   

18 67927 Hoàng Hải Ngọc   KTB57CĐ 9 8.5 8.8 A 4   

19 70240 Trần Thị Hồng Nhung   KTB57CĐ 7.3 5 6.2 C 2   

20 64851 Lê Thị Phương   KTB57CĐ 7.3 8 7.7 B 3   

21 69858 Phạm Minh Quang   KTB57CĐ 7.5 6.5 7.0 B 3   



22 69825 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 9 8.5 8.8 A 4   

23 69824 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 9.1 8 8.6 A 4   

24 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.9 8 8.5 A 4   

25 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

26 70244 Trần Thị Hồng Thái   KTB57CĐ 7.4 5 6.2 C 2   

27 68269 Lê Thị Hoa Trâm   KTB57CĐ 8.6 9 8.8 A 4   

28 67688 Đỗ Thị Kim Trang   KTB57CĐ 9 8.5 8.8 A 4   

29 67942 Hoàng Thị Hồng Vân   KTB57CĐ 8.6 7 7.8 B 3   

30 60669 Trần Thị Thủy   KTB55CĐ1 8 6 7.0 B 3   

31 57771 Phạm Vũ Hoàng Hải   KTB58CĐ 7.5 7.5 7.5 B 3   

32 59545 Đỗ Quang Anh   KTB58CĐ 7.9 7 7.5 B 3   

33 50572 Nguyễn Minh  Phúc   KTB55CĐ 7.8 7 7.4 B 3   

34 62258 Quách Tiến  Hưng   KTB58CĐ 8.3 5 6.7 C+ 2.5   

 

Môn: QT chiến lược 
  

STT Ma SV Họ và tên 
 

Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh   KTB57CĐ 8.5 8.5 8.5 A 4   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh   KTB57CĐ 7.8 4.0 5.9 C 2   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh   KTB57CĐ 8.1 8 8.1 B+ 3.5   

4 56647 Phạm Văn Đông   KTB57CĐ 8.5 7.5 8.0 B+ 3.5   

5 70622 Bùi Tiến Dũng   KTB57CĐ 7.5 0 0.0 F 0 bt 

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương   KTB57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

7 69829 Phạm Thị Duyên   KTB57CĐ 8.6 9 8.8 A 4   

8 70220 Trần Hoàng Hải   KTB57CĐ 7.9 7 7.5 B 3   



9 67675 Đoàn Thị Hoa   KTB57CĐ 8.0 8.5 8.3 B+ 3.5   

10 70237 Trần Ngọc Hoàn   KTB57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

11 67604 Đào Mai Hương   KTB57CĐ 7.1 8 7.6 B 3   

12 67920 Hồ Hồng Huy   KTB57CĐ 8 8.5 8.3 B+ 3.5   

13 69313 Nguyễn An Khang   KTB57CĐ 8.3 8.5 8.4 B+ 3.5   

14 67904 Hà Thị Liễu   KTB57CĐ 8.9 9 9.0 A+ 4   

15 58944 Trần Đức Lợi   KTB57CĐ 7.8 8 7.9 B 3   

16 57385 Ngô Thành Long   KTB57CĐ 7.3 8 7.7 B 3   

17 69169 Nguyễn Ngọc Mai   KTB57CĐ 7.6 8.5 8.1 B+ 3.5   

18 67927 Hoàng Hải Ngọc   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

19 70240 Trần Thị Hồng Nhung   KTB57CĐ 7.3 8 7.7 B 3   

20 64851 Lê Thị Phương   KTB57CĐ 7.5 9 8.3 B+ 3.5   

21 69858 Phạm Minh Quang   KTB57CĐ 7.4 7 7.2 B 3   

22 69825 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

23 69824 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.5 8.5 8.5 A 4   

24 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

25 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.6 8.5 8.6 A 4   

26 70244 Trần Thị Hồng Thái   KTB57CĐ 7.5 8.5 8.0 B+ 3.5   

27 68269 Lê Thị Hoa Trâm   KTB57CĐ 8.8 9 8.9 A 4   

28 67688 Đỗ Thị Kim Trang   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

29 67942 Hoàng Thị Hồng Vân   KTB57CĐ 8.5 8.5 8.5 A 4   

30 5139 Nguyễn Tài Đức   KTB55CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

31 60669 Trần Thị Thủy   KTB55CĐ 8 8.5 8.3 B+ 3.5   

32 62316 Nguyễn Minh Quang   KTB56CĐ2 7.3 7 7.2 B 3   



33 62258 Quách Tiến Hưng   KTB56CĐ1 8.3 7 7.7 B 3   

 

Môn: TC lao động tiền lương 
  

STT Ma SV Họ và tên 
 

Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh   KTB57CĐ 8.6 8.0 8.3 B+ 3.5   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh   KTB57CĐ 7.0 9.0 8.0 B+ 3.5   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh   KTB57CĐ 8.3 8.5 8.4 B+ 3.5   

4 56647 Phạm Văn Đông   KTB57CĐ 8.3 8 8.2 B+ 3.5   

5 70622 Bùi Tiến Dũng   KTB57CĐ 6.8 0 0.0 F 0 bt 

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương   KTB57CĐ 6.5 9 7.8 B 3   

7 69829 Phạm Thị Duyên   KTB57CĐ 8.3 9 8.7 A 4   

8 70220 Trần Hoàng Hải   KTB57CĐ 7.4 7 7.2 B 3   

9 67675 Đoàn Thị Hoa   KTB57CĐ 7.6 8.5 8.1 B+ 3.5   

10 70237 Trần Ngọc Hoàn   KTB57CĐ 7.5 6.5 7.0 B 3   

11 67604 Đào Mai Hương   KTB57CĐ 7.9 9 8.5 A 4   

12 67920 Hồ Hồng Huy   KTB57CĐ 7.6 7.5 7.6 B 3   

13 69313 Nguyễn An Khang   KTB57CĐ 7.5 9 8.3 B+ 3.5   

14 67904 Hà Thị Liễu   KTB57CĐ 9 9 9.0 A+ 4   

15 58944 Trần Đức Lợi   KTB57CĐ 6.8 8.5 7.7 B 3   

16 57385 Ngô Thành Long   KTB57CĐ 7 6 6.5 C+ 2.5   

17 69169 Nguyễn Ngọc Mai   KTB57CĐ 7.8 8.5 8.2 B+ 3.5   

18 67927 Hoàng Hải Ngọc   KTB57CĐ 8.4 8.5 8.5 A 4   

19 70240 Trần Thị Hồng Nhung   KTB57CĐ 6.4 7 6.7 C+ 2.5   

20 64851 Lê Thị Phương   KTB57CĐ 7.4 9 8.2 B+ 3.5   



21 69858 Phạm Minh Quang   KTB57CĐ 6.8 6.5 6.7 C+ 2.5   

22 69825 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.9 8 8.5 A 4   

23 69824 Phan Thị Quyên   KTB57CĐ 8.5 8.5 8.5 A 4   

24 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.6 7.5 8.1 B+ 3.5   

25 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh   KTB57CĐ 8.8 8.5 8.7 A 4   

26 70244 Trần Thị Hồng Thái   KTB57CĐ 6.9 8.5 7.7 B 3   

27 68269 Lê Thị Hoa Trâm   KTB57CĐ 8.6 9 8.8 A 4   

28 67688 Đỗ Thị Kim Trang   KTB57CĐ 8.8 9 8.9 A 4   

29 67942 Hoàng Thị Hồng Vân   KTB57CĐ 8.6 9 8.8 A 4   

30 62316 Nguyễn Minh Quang   KTB56CĐ2 7 7 7.0 B 3   

31 62258 Quách Tiến  Hưng   KTB56CĐ1 8.3 7.5 7.9 B 3   

32 59545 Đỗ Quang  Anh   KTB55CĐ 7 8 7.5 B 3   

 

Môn: QL khai thác cảng 
  

STT Ma SV Họ và tên Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh KTB57CĐ 8.0 8.0 8.0 B+ 3.5   

2 51062 Hoàng Tuấn Anh KTB57CĐ 7.0 7.0 7.0 B 3   

3 67922 Hồ Trọng Duy Anh KTB57CĐ 6.5 7 6.8 C+ 2.5   

4 56647 Phạm Văn Đông KTB57CĐ 7.5 5 6.3 C 2 bt 

5 70622 Bùi Tiến Dũng KTB57CĐ 7.0 0 0.0 F 0   

6 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương KTB57CĐ 7.0 7 7.0 B 3   

7 69305 Nguyễn Văn Duy KTB57CĐ 0.0 0 0.0 F 0   

8 69829 Phạm Thị Duyên KTB57CĐ 7.0 7 7.0 B 3   

9 70220 Trần Hoàng Hải KTB57CĐ 6.5 6.0 6.3 C 2   



10 67675 Đoàn Thị Hoa KTB57CĐ 7.0 7 7.0 B 3   

11 70237 Trần Ngọc Hoàn KTB57CĐ 7.5 5 6.3 C 2   

12 67604 Đào Mai Hương KTB57CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

13 67920 Hồ Hồng Huy KTB57CĐ 6.5 8 7.3 B 3   

14 68271 Lưu Thị Huyền KTB57CĐ 7.0 0 0.0 F 0   

15 69313 Nguyễn An Khang KTB57CĐ 7.0 6 6.5 C+ 2.5   

16 67904 Hà Thị Liễu KTB57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

17   Ngô Thành Long KTB57CĐ 6.5 7 6.8 C+ 2.5   

18 69169 Nguyễn Ngọc Mai KTB57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

19 67927 Hoàng Hải Ngọc KTB57CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

20 70240 Trần Thị Hồng Nhung KTB57CĐ 6.0 6 6.0 C 2   

21 69858 Phạm Minh Quang KTB57CĐ 6.5 7 6.8 C+ 2.5   

22 69825 Phan Thị Quyên KTB57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

23 69824 Phan Thị Quyên KTB57CĐ 8.0 8 8.0 B+ 3.5   

24 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh KTB57CĐ 8.0 8 8.0 B+ 3.5   

25 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh KTB57CĐ 7.5 7 7.3 B 3   

26 70244 Trần Thị Hồng Thái KTB57CĐ 7.0 8 7.5 B 3   

27 68269 Lê Thị Hoa Trâm KTB57CĐ 8.0 7 7.5 B 3   

28 67688 Đỗ Thị Kim Trang KTB57CĐ 8.0 8 8.0 B+ 3.5   

29 67942 Hoàng Thị Hồng Vân KTB57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

30   Quách Tiến Hưng KTB58CĐ 6.5 7 6.8 C+ 2.5   

31 59969 Nguyễn Duy Hoàng ĐKT55CĐ2 7.5 5 6.3 C 2   

32 62316 Nguyễn Minh Quang KTB56CĐ2 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

33 57771 Phạm Vũ Hoàng Hải KTB58CĐ 6.5 6 6.3 C 2   



34 44979 Đàm Văn Giáp ĐKT54CĐ 7.0 0 0.0 F 0   

35 58944 Trần Đức Lợi Lợi KTB56CĐ2 6.5 6 6.3 C 2   

 

Môn: Logictis toàn cầu 

STT Ma SV Họ và tên Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 

4 

Ghi 

chú X Y Z 

1 67922 Hồ Trọng Duy Anh KTB57CĐ 7.0 8.5 7.8 B 3   

2 67914 Hoàng Thị Ngọc Anh KTB57CĐ 8.5 6.0 7.3 B 3   

4 70622 Bùi Tiến Dũng KTB57CĐ 6.8 0 0.0 F 0 bt 

5 69308 Ngô Hoàng Hoài Dương KTB57CĐ 6.4 6 6.2 C 2   

7 69829 Phạm Thị Duyên KTB57CĐ 7.8 9 8.4 B+ 3.5   

9 70220 Trần Hoàng Hải KTB57CĐ 6.9 7.5 7.2 B 3   

10 67675 Đoàn Thị Hoa KTB57CĐ 7.5 9 8.3 B+ 3.5   

11 70237 Trần Ngọc Hoàn KTB57CĐ 6.9 9 8.0 B+ 3.5   

12 67604 Đào Mai Hương KTB57CĐ 7 8.5 7.8 B 3   

13 67920 Hồ Hồng Huy KTB57CĐ 7.5 7.5 7.5 B 3   

16 69313 Nguyễn An Khang KTB57CĐ 7 7.5 7.3 B 3   

18 67904 Hà Thị Liễu KTB57CĐ 8.5 10 9.3 A+ 4   

19 69169 Nguyễn Ngọc Mai KTB57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

20 67927 Hoàng Hải Ngọc KTB57CĐ 8.8 9 8.9 A 4   

21 70240 Trần Thị Hồng Nhung KTB57CĐ 7 4 5.5 C 2   

23 69858 Phạm Minh Quang KTB57CĐ 7.5 8.5 8.0 B+ 3.5   

24 69825 Phan Thị Quyên KTB57CĐ 8.8 10 9.4 A+ 4   

25 69824 Phan Thị Quyên KTB57CĐ 8.5 10 9.3 A+ 4   

26 69304 Nguyễn Thị Như Quỳnh KTB57CĐ 8.8 10 9.4 A+ 4   



27 69316 Nguyễn Thị Như Quỳnh KTB57CĐ 8 7 7.5 B 3   

28 70244 Trần Thị Hồng Thái KTB57CĐ 6.9 6 6.5 C+ 2.5   

30 68269 Lê Thị Hoa Trâm KTB57CĐ 8.8 9.5 9.2 A+ 4   

31 67688 Đỗ Thị Kim Trang KTB57CĐ 8.5 8 8.3 B+ 3.5   

32 67942 Hoàng Thị Hồng Vân KTB57CĐ 7.7 9 8.4 B+ 3.5   

33 56647 Phạm Văn Đông KTB57CĐ 7.3 4 5.7 C 2   

34 51062 Hoàng Tuấn Anh KTB57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

36 64851 Lê Thị Phương KTB57CĐ 7.5 5.5 6.5 C+ 2.5   

38 58944 Trần Đức Lợi KTB56CĐ2 7 8 7.5 B 3   

39 57385 Ngô Thành Long KTB56CĐ2 6.8 9 7.9 B 3   

40 60669 Trần Thị  Thủy KTB55CĐ1 7.9 8 8.0 B+ 3.5   

41 57771 Phạm Vũ Hoàng  Hải KTB58CĐ 7 8.5 7.8 B 3   

42 60636 Đỗ Hà My KTB55CĐ2 7.3 9 8.2 B+ 3.5   

43 59682 Phạm Việt  Đức KTB55CĐ1 7.8 5.5 6.7 C+ 2.5   

44 59545 Đỗ Quang  Anh KTB58CĐ 6.9 7.5 7.2 B 3   

45   Quách Tiến  Hưng KTB58CĐ 7.8 9 8.4 B+ 3.5   

 


